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Đề 1


I. Trắc nghiệm (2đ):
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách chép vào bài kiểm tra chữ cái của câu trả lời đúng nhất:

“Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền trôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành                      vô tận…”




Câu 1: Ai là tác giả của đoạn văn trên?

	A. Võ Quảng
	C. Đoàn Giỏi

	B. Tô Hoài
	D. Tạ Duy Anh


Câu 2: Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào?

	A. Bài học đường đời đầu tiên
	C. Vượt thác

	B. Sông nước Cà Mau
	D. Bức tranh của em gái tôi


Câu 3: Văn bản có đoạn văn trên đượcviết vào năm nào?

	A. Năm1955
	C. Năm1957

	B. Năm1956
	D. Năm1958


Câu 4: Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?

	A. Miêu tả
	C. Biểu cảm

	B. Tự sự
	D. Nghị luận


Câu 5: Trong đoạn văn trên, tác giả đã mấy lần sử dụng biện pháp so sánh?

	A. Hai lần
	C. Bốn lần

	B. Ba lần
	D. Năm lần


Câu 6: Tác giả sử dụng bao nhiêu từ láy trong đoạn văn trên ?

	A. Một từ
	C. Ba từ

	B. Hai từ
	D. Bốn từ


Câu 7: Câu văn: “Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng” có mấy cum danh từ.   ?

	A. Một cụm
	C. Ba cụm

	B. Hai cụm
	D. Bốn cụm


Câu 8: Nội dung của đoạn văn trên là?
A. Kể về việc đi thuyền trên dòng sông Năm Căn.

B. Cảm nghĩ về vùng sông nước Năm Căn.

C. Miêu tả vẻ đẹp trù  phú của dòng sông Năm Căn.

D. Miêu tả vẻ đẹp hùng vĩ của dòng sông Năm Căn.

II. Tự luận (8đ):

Câu 1(0.5đ): Tóm tắt văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.

Câu 2 (0.5đ): Kết thúc truyện, nhân vật Dế Mèn kể: “Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Em hãy nêu ý nghĩa về lời kể trên của                    Dế Mèn.
Câu 3 (2đ): Cho câu văn sau:
Trong văn bản  “Bức tranh của em gái tôi”, tác giả đã miêu tả rất sâu sắc tâm trạng phức tạp của người anh khi đứng trước bức tranh của người em gái.


Hãy làm rõ nội dung trên câu văn trên bằng một đoạn văn ngắn 8 - 10 câu. Trong đoạn văn có sử dụng một số phó từ (gạch chân một số phó từ đó).

Câu 4 (5đ): Tậplàm văn
Hãy tả một cảnh đẹp ở quê hương em.
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Đề 2


Phần I: Trắc nghiệm (2đ):

Ghi lại chữ cái in hoa đứng đầu phương án đúng vào bài làm của em.

Câu 1: Văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" được trích trong tác phẩm nào?

	A. Đất rừng phương Nam
	C. Bức trtanh của em gái tôi

	B. Quê nội
	D. Dế mèn phiêu lưu kí


 Câu 2:Văn bản "Bài học đường đời đầu tiên"được viết vào năm nào?

	A. Năm 1939
	C. Năm 1941

	B. Năm 1940
	D. Năm 1942


 Câu 3:Ai là tác giả của v ăn bản "Bài học đường đời đầu tiên"?

	A. Tô Hoài
	C.Tạ Duy Anh

	B. Đoàn Giỏi
	D. Võ Quảng


Câu 4: Văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" được viết theo thể loại  nào? 
	A. Kí sự
	C. Tiểu thuyết

	B. Truyện ngắn
	D. Hồi kí


Câu 5: Phương thức biểu đạt chính của văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" là gì?
	A. Miêu tả
	C. Biểu cảm

	B. Tự sự 
	D. Nghị luận 


Câu 6: Ai là người kể chuyện trong văn bản "Bài học đường đời đầu tiên"?

	A. Dế Mèn
	C. Chị Cốc

	B. Dế Choắt
	D. Tác giả


Câu 7: Tính cách của Dế Mèn được biểu hiện trong văn bản "Bài học đường đời đầu tiên"?
A. Hiền lành, tốt bụng và thích giúp đỡ người khác.
B. Khiêm tốn, đối xử hòa nhã với tất cả các con vật chung quanh.
C. Hung hăng, kiêu ngạo, xem thường các con vật khác.
D. Hiền lành và ngại va chạm với mọi người. 
Câu 8: Nội dung chính văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" là ? 

A. Khắc họa vẻ đẹp ngoại hình và tính cách của Dế Mèn.

B. Kể về bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.

C. Khắc họa vẻ đẹp ngoại hình và tính cách của Dế Choắt.

D. Kể về bài học đường đời đầu tiên của tác giả Tô Hoài. 
Phần II: Tự luận (8đ):

Câu 1(0.5đ): Tóm tắt văn bản "Bức tranh của em gái tôi".

Câu 2: (0.5® ) Tr­íc khi mÊt, DÕ Cho¾t nãi víi DÕ MÌn: “ Th«i, t«i èm yÕu qóa råi, chÕt còng ®­îc. Nh­ng tr­íc khi nh¾m m¾t, t«i khuyªn anh: ë ®êi mµ cã thãi hung h¨ng bËy b¹, cã ãc mµ kh«ng biÕt nghÜ, sím muén råi còng mang v¹ vµo m×nh ®Êy.”

        H·y nªu ý nghÜa cña c©u v¨n trªn ?

Câu 3 (2đ): Cho câu văn sau:


Hình ảnh dượng Hương Thư trong văn bản “Vượt thác” là hình ảnh của con người lao động khoẻ mạnh, dũng mãnh.


Hãy làm rõ nội dung câu văn trên bằng một đoạn văn ngắn 8 - 10 câu. Trong đoạn văn có sử dụng một số phó từ (gạch chân một số phó từ đó).

Câu 4 (5đ): Tập làm văn
                         Hãy tả một người thân trong gia đình em.

